
Ranking
Challenge 

Points
Full Name Nation Club

1 1,000 Robert Knobloch Czech Republic We Help Talents

2 860 Wouter Speybrouck Belgium

3 780 Nicholas Firth United Kingdom UNIS Runners

4 724 Theron Tate Viet Nam UNIS Hanoi

5 680 Ricky Ranjeet Sahni India California Fitness & Yoga

6 645 Simon Welte-Feddersen Germany

7 615 Văn Giang Bùi Viet Nam

8 589 Văn Chuyền Nông Viet Nam

9 566 Michael Paul Piro Canada BIM GROUP

10 545 Manu Pirenne Belgium DECATHLON

11 526 Ý Đào Như Viet Nam

12 509 Trung Anh Lê Viet Nam Hồng Ngọc Runner

13 494 Tống Cao Thanh Lê Viet Nam Blue Dragon

14 479 Simon Hoare United Kingdom

15 466 Lành Sùng A Viet Nam

16 453 Mạnh Hùng Nguyễn Viet Nam Hồng Ngọc Runner

17 441 Guojian Deng China NDR

18 430 VĂN HẠNH NGUYỄN Viet Nam Dream Team

19 420 Timothy Swettlen
United States of 

America

20 410 Alexey Falunin Russian Federation

21 400 Anh Quý Phạm Viet Nam

22 391 Hải Trà Lê Viet Nam HOSE

23 382 Vĩnh Phạm Tiến Viet Nam Saint- Gobain Việt Nam

24 374 Mark Neel Belgium

25 366 Mạnh Dương Văn Viet Nam Ultra trail Team

26 358 Gareth Barnes South Africa

27 351 Christophe Godard France

28 344 Britton Riehm
United States of 

America

29 337 Dung Ngo Tien Viet Nam Samsung Running Club

30 330 Minh Phạm Hoàng Viet Nam

31 324 Aitor Rey Spain UNIS

32 318 Đức Trí Minh Nguyễn Viet Nam Operation Smile

33 312 Nicolas Mace France
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34 306 Văn Hai Trần Viet Nam BIM GROUP

35 300 Văn Qúy Lê Viet Nam Blue Dragon

36 295 Matthieu Chevalier France

37 289 Long Hoang Huy Viet Nam Saint-Gobain Vietnam

38 284 Thanh Tung Dao Viet Nam Timesrunners

39 279 Anders Holbech Denmark

40 274 Antoine Genel France

41 273 Jonathan Onno France Barathon

42 272 Hoàng Long Vũ Viet Nam Decathlon

43 271 Văn Hiên Bùi Viet Nam

44 270 Ngoc Danh Doan Viet Nam

45 269 Anh Tung Nguyen Viet Nam B.Braun Vietnam Co., Ltd.

46 268 Cuong Nguyen Van Viet Nam Foody

47 267 Duy Cao Phuong Nhat Viet Nam Foody

48 266 Dung Pham Hoang Viet Nam Foody

49 265 Minh Khánh Huỳnh Viet Nam Foody

50 264 Alber Matthias France Saint-Gobain Vietnam

51 263 Đình Tuấn Nguyễn Viet Nam Payoo

52 262 Vinh Nguyễn Đức Viet Nam

53 261 Bá Sĩ Hào Huỳnh Viet Nam

54 260 Chí Hoàng Nguyễn Viet Nam CON NHÀ GIA GIÁO

55 259 Kristoffer Schram Sweden

56 258 Arnaud Quesne France

57 257 Benoit Klein France

58 256 Lượng Vương Viet Nam

59 255 Anh Duong Do Viet Nam

60 254 Xuân Ly Dương Viet Nam

61 253 Tung Nguyen Manh Viet Nam

62 252 Fabian Rohner Switzerland Others

63 251 Bá Phương Nguyễn Viet Nam

64 250 Anh Tuấn Nguyễn Viet Nam

65 249 Anh Lê Phan Viet Nam Tách Mâm

66 248 Pierre-Etienne Balthazar-Lacasse Canada DECATHLON

67 247 Jeremy Colson France DECATHLON

68 246 Robbert Koeslag Netherlands

69 245 Sơn Đỗ Hoài Viet Nam Citigo
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70 244 Phúc Vinh Nhan Viet Nam

71 243 Duy Phúc Nguyễn Viet Nam VKL (Hà Nội)

72 242 Đức Phạm Minh Viet Nam BIM GROUP

73 241 Robert Fessele
United States of 

America

74 240 Dương Nguyễn Ngọc Viet Nam

75 239 Minh Hưng Lương Viet Nam

76 238 Minh Le Hong Viet Nam VNG Run Club

77 237 Minh Phương Bùi Viet Nam VNG Run Club

78 236 Ngọc Cường Nguyễn Viet Nam

79 235 Phạm Quang Phương Hồ Viet Nam Operation Smile

80 234 Hiệp Hoàng Viet Nam

81 233 Micah Buss
United States of 

America

82 232 Tiến Lâm Trần Viet Nam Operation Smile

83 231 SƠN ANH NGUYỄN Viet Nam Saint- Gobain Việt Nam

84 230 Ngoc An Nguyen Viet Nam

85 229 Quang Dong Ha Viet Nam

86 228 Van Dung Le Viet Nam

87 227 Bao Ngoc Nguyen Viet Nam

88 226 NHÂN NGUYỄN THÀNH Viet Nam Shopee

89 225 Nham Thanh Tung Viet Nam

90 224 Chí Tài Đỗ Viet Nam

91 223 Adam Hayton Viet Nam

92 222 Ngọc Anh Trương Viet Nam

93 221 Vinh Phuc Tran Viet Nam Payoo

94 220 Xuân Quân Phùng Viet Nam DECATHLON

95 219 Trung Truong Ngoc Viet Nam Saint-Gobain Vietnam

96 218 Manh Cuong Phan Viet Nam

97 217 Mạnh Tuấn Vương Viet Nam

98 216 Duy Vị Đỗ Viet Nam Blue Dragon

99 215 Việt Thắng Nguyễn Viet Nam

100 214 Xuân Dương Nguyễn Viet Nam Activ Runners

101 213 Gareth Ward United Kingdom British Embassy

102 212 Vĩnh Hưng Nguyễn Viet Nam

103 211 Tùng Lê Huy Viet Nam
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104 210 Văn Huân Đinh Viet Nam Action on Poverty

105 209 ANH TÚ HỒ Viet Nam Activ Runners

106 208 Mai Sơn Nguyễn Viet Nam

107 207 Tường Tường Viet Nam

108 206 Long Ha Duc Viet Nam Saint-Gobain Vietnam

109 205 Quang Đinh Trọng Viet Nam BIM GROUP

110 204 Minh Đức Lê Hoàng Viet Nam Bệnh viện Mắt Hà Nội 2

111 203 Ngo Van Tung Viet Nam DECATHLON

112 202 Quang Nguyen Ngoc Viet Nam Foody

113 201 Đình Thắng Tạ Viet Nam Operation Smile

114 200 The Kien Nguyen Viet Nam

115 199 QUANG LÊ MINH Viet Nam BIM GROUP

116 198 Xuân Hiếu Nguyễn Viet Nam BIDV Treasury

117 197 Joshua Smith Australia Bác Ơi Running Club

118 196 Trần Hiếu Tiến Hà Viet Nam

119 195 Trung Hiển Nguyễn Viet Nam Istride

120 194 Hồng Sơn Phan Viet Nam CON NHÀ GIA GIÁO

121 193 Đức Ngự Trần Viet Nam HOSE

122 192 Thái Nguyễn Hữu Viet Nam BIM GROUP

123 191 Phan Quang Nguyễn Viet Nam Istride

124 190 Chuẩn Đặng Công Viet Nam CNGG

125 189 Trọng Bính Hoàng Viet Nam CON NHÀ GIA GIÁO

126 188 Quốc Huy Vũ Viet Nam

127 187 Tuấn Phan Minh Viet Nam Trang An Runner

128 186 Tu Luong Viet Nam

129 185 Mạnh Hà Đào Viet Nam Istride

130 184 Hai Tran Viet Nam

131 183 Trọng Kiên Trần Viet Nam

132 182 Ngoc Lan Dang Viet Nam

133 181 Duy Long Bùi Viet Nam DECATHLON

134 180 Duy Hưng Nguyễn Viet Nam DECATHLON

135 179 Hung Nguyen Viet Nam

136 178 Thịnh Nguyễn Viet Nam

137 177 VIỆT CƯỜNG ĐỖ Viet Nam AIA Vietnam Runner Club

138 176 Tú Trần Đình Viet Nam

139 175 Minh Hiền Nguyễn Viet Nam
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140 174 Đạt Nguyễn Trọng Viet Nam Saint- Gobain Việt Nam

141 173 Toàn Nguyễn Viet Nam

142 172 Anh Nguyen Van Viet Nam Saint-Gobain Vietnam

143 171 Denis Marange France

144 170 Thanh Nguyen Gia Viet Nam Saint-Gobain Vietnam

145 169 Phú Trần Lê Viet Nam Saint-Gobain Vietnam

146 168 Hồ Việt Phương Phan Viet Nam

147 167 Murthy Nuni India

148 166 Minh Hải Vũ Viet Nam Blue Dragon

149 165 Kết Vũ Hồng Viet Nam Saint- Gobain Việt Nam

150 164 Đức Hải Đào Viet Nam

151 163 HỒNG ĐĂNG PHẠM Viet Nam AIA Vietnam Runner Club

152 162 Quang Quyền Mạc Viet Nam

153 161 Cang Nguyễn Huy Viet Nam

154 160 Augustine Musewe South Africa

155 159 Hy Trần Lê Bá Viet Nam Saint-Gobain Vietnam

156 158 Jonas Gunther Wilbert Germany

157 157 Younes Jalali Yazdi
United States of 

America

158 156 Phu An Dang Viet Nam

159 155 Thanh Bình Hồ Viet Nam Greenstar Runners

160 154 Veasna Yat
United States of 

America
Sunday Running Club (SRC)

161 153 Tuan Nguyen Viet Nam

162 152 Bảo Vương Quốc Viet Nam SRC

163 151 Mạnh Nguyễn Văn Viet Nam

164 150 Hồng Quân Trịnh Viet Nam

165 149 Toàn Nguyễn Đức Viet Nam

166 148 Duy Hùng Nguyễn Viet Nam

167 147 Minh Tuấn Hồ Viet Nam Tách Mâm

168 146 Tung Pham Manh Viet Nam Saint-Gobain Vietnam

169 145 TENZIN WANGCHUK Bhutan

170 144 Pedro Manuel De Almeida Baliza Portugal

171 143 Mạnh Hà Bùi Viet Nam Shopee

172 142 Anh Tuấn Đỗ Viet Nam

173 141 Y Linh Ngo Viet Nam Samsung Running Club
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174 140 Paul Baudry France

175 139 Anh Hiếu Nguyễn Viet Nam Ams Runners

176 138 Khắc Cừ Nguyễn Viet Nam

177 137 Truong Nguyen Van Viet Nam Saint-Gobain Vietnam

178 136 Văn Dũng Phạm Viet Nam

179 135 Thinh Dam Duc Viet Nam Saint-Gobain Vietnam

180 134 Arnaud Piorkowski France

181 133 Khang Dao Xuan Viet Nam Saint-Gobain Vietnam

182 132 Long Trieu Ngoc Viet Nam Saint-Gobain Vietnam

183 131 Binh Nguyen Van Viet Nam Saint-Gobain Vietnam

184 130 Viet Hoang Van Viet Nam Saint-Gobain Vietnam

185 129 Phương Phạm Viet Nam

186 128 Anh Vũ Trần Viet Nam BIDV Ha Thanh

187 127 Quốc Minh Nghĩa Nguyễn Viet Nam

188 126 Thanh Nguyễn Quang Viet Nam Saint- Gobain Việt Nam

189 125 Khang Lê Viet Nam

190 124 Minh Hoàng Ngô Viet Nam

191 123 Quốc Tuấn Mai Viet Nam

192 122 Nam Lê Hải Viet Nam Ultra trail Team

193 121 Minh Đạt Bùi Viet Nam HOSE

194 120 Duc Huynh Tai Viet Nam Shopee

195 119 Anh Khổng Châu Viet Nam BIM GROUP

196 118 Xuân Hưng Hoàng Viet Nam Hồng Ngọc Runner

197 117 Văn Trọng Anh Lê Viet Nam

198 116 Quang Thành Trương Viet Nam

199 115 Nguyên Đặng Viet Nam

200 114 Lee Lewis Trevor South Africa Rhino Ventures Asia

201 113 Quang Dũng Phạm Viet Nam Bệnh viện Mắt Hà Nội 2

202 112 Mạnh Hải Trần Viet Nam BIM GROUP

203 111 Thế Minh Lê Viet Nam OMI DÉCOR

204 110 Trọng Quý Nguyễn Viet Nam

205 109 Vu Pham Tuan Viet Nam AirPay

206 108 Văn Khuê Đỗ Viet Nam

207 107 Thế Hùng Nguyễn Viet Nam

208 106 Quang Thủy Trần Viet Nam

209 105 Đức Trần Viet Nam BIDV Runners
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210 104 Minh Chương Vũ Viet Nam Shopee

211 103 Nam Nguyễn Văn Viet Nam LTK

212 102 Hữu Dũng Nguyễn Viet Nam Rumi Team

213 101 Thắng Đỗ Viet Nam

214 100 QUỲNH ĐỖ NGỌC Viet Nam BIDV Treasury

215 99 Bảo Khánh Nguyễn Viet Nam BIDV Treasury

216 98 Pháp Nguyễn Tấn Viet Nam Adidas Runners Saigon

217 97 Anh Vũ Quang Viet Nam Saint- Gobain Việt Nam

218 96 ASSANEE DITSAYADET Thailand HLHV Cyclones

219 95 Thanh Son Dang Viet Nam VPIRON

220 94 Trung Dũng Phạm Viet Nam

221 93 Ngọc Huyền Phan Viet Nam

222 92 Hồng Anh Nguyễn Viet Nam

223 91 Tấn Đài Văn Viet Nam

224 90 Gia Chánh Huỳnh Viet Nam Hài Giáo Limited

225 89 Trường Nguyễn Xuân Viet Nam Saint- Gobain Việt Nam

226 88 Dinh Que Chuong Pham Viet Nam

227 87 Hoạch Phạm Hồng Viet Nam TCBM

228 86 Quân Phạm Hoàng Viet Nam

229 85 Động Trần Văn Viet Nam Saint- Gobain Việt Nam

230 84 Ilan Rosenberg Canada

231 83 Quốc Tuấn Trần Viet Nam

232 82 Ngọc Kim Viet Nam CON NHÀ GIA GIÁO

233 81 Dương Nguyễn Hồng Viet Nam

234 80 Tấn Lợi Trần Viet Nam

235 79 Tan Dat Le Viet Nam

236 78 Hoàng Dương Tất Viet Nam Payoo

237 77 Lợi Nguyễn Quyết Viet Nam Saint- Gobain Việt Nam

238 76 Chí Đức Lưu Nguyễn Viet Nam CON NHÀ GIA GIÁO

239 75 Minh Vũ Hoàng Viet Nam

240 74 Sơn Nguyễn Đức Viet Nam

241 73 TRUNG KIÊN NGUYỄN Viet Nam Activ Runners

242 72 Phuong Dang Minh Viet Nam Saint-Gobain Vietnam

243 71 Phong Nguyễn Viet Nam

244 70 Laurent Tam Nguyen France

245 69 Nam Nguyễn Đức Viet Nam
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246 68 Chí Nguyện Trần Viet Nam

247 67 Hoàng Tuấn Minh Viet Nam Payoo

248 66 Quang Hiệp Phạm Viet Nam

249 65 Duong Vu Gia Viet Nam Saint-Gobain Vietnam

250 64 Dimitrios Taros Greece

251 63 Minh Tuấn Lưu Viet Nam

252 62 Văn Toàn Trần Viet Nam Operation Smile

253 61 Quốc Long Lê Viet Nam Operation Smile

254 60 TUẤN ANH NGUYỄN Viet Nam Doctors and Friends

255 59 Nhật Nguyễn Tuấn Viet Nam BIM GROUP

256 58 Trung Kiên Lê Viet Nam

Công ty cổ phần đầu tư - 

xây dựng & thương mại 

Bảo Minh

257 57 Hong Son Dang Viet Nam

258 56 Giang Nguyen Bang Viet Nam Saint-Gobain Vietnam

259 55 Văn Sang Huỳnh Viet Nam

260 54 Văn Thuỷ Nguyễn Viet Nam CON NHÀ GIA GIÁO

261 53 Minh Truong Nhut Viet Nam

262 52 Trọng Đạt Phan Viet Nam BIM GROUP

263 51 Cường Lê Mạnh Viet Nam

264 50 Tường Hân Nguyễn Viet Nam isobar

265 49 An Nguyễn Văn Viet Nam Foody

266 48 Lập Vinh Trương Viet Nam

267 47 Đồng Hưng Đỗ Viet Nam Action on Poverty

268 46 Lê Chung Phạm Viet Nam Ericsson Running Club

269 45 Thang Nguyen Van Viet Nam Saint-Gobain Vietnam

270 44 DUY HƯNG ĐÀO Viet Nam Activ Runners

271 43 Hùng Trần Việt Viet Nam BIM GROUP

272 42 Văn Sỹ thân Viet Nam Operation Smile

273 41 Khánh Phùng Xuân Viet Nam

274 40 Minh Đỗ Ngọc Viet Nam 2nd Wind Running Club

275 39 Quang Tuấn Phạm Viet Nam

276 38 Hoai Duc Nguyen Viet Nam

277 37 Gia Khánh Phạm Viet Nam

278 36 Toan Bui Viet Nam

279 35 Trần Đăng Lâm Nguyễn Viet Nam DC
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280 34 Quang Khải Trần Viet Nam DECATHLON

281 33 Anh Tài Nguyễn Viet Nam

282 32 Đình Việt Nguyễn Viet Nam Run4Eat

283 31 Quốc Việt Nguyễn Viet Nam Saint- Gobain Việt Nam

284 30 Chiến Thắng Nguyễn Viet Nam Doctors and Friends

285 29 Hoai Duc Nguyen Viet Nam

286 28 van Thai Nguyen Viet Nam

287 27 Phan Anh Đỗ Viet Nam

288 26 Viet Nguyen Cong Viet Nam VNG Run Club

289 25 Giang Nguyễn Hoàng Viet Nam

290 24 Thái Minh Vương Viet Nam SRC

291 23 Tiến Nam Nguyễn Viet Nam Chợ Tốt

292 22 Van Cuong Nguyen Viet Nam

293 21 Thanh Nguyen Tien Viet Nam AirPay

294 20 Mạnh Tùng Nguyễn Viet Nam CON NHÀ GIA GIÁO

295 19 Dat Nguyen Tuan Viet Nam Saint-Gobain Vietnam

296 18 Giang Doan Truong Viet Nam Saint-Gobain Vietnam

297 17 Hoàng Tuấn Lê Viet Nam isobar

298 16 Thuong Vu Tien Viet Nam Saint-Gobain Vietnam

299 15 Quang Anh Nguyen Viet Nam RFS

300 14 Hùng Nguyễn Việt Viet Nam

301 13 Đức Bình Lê Viet Nam Unblur Creative

302 12 HẢI NGUYỄN TRƯỜNG Viet Nam Saint- Gobain Việt Nam

303 11 NGOC QUANG NGUYỄN Viet Nam

304 10 Quốc Minh Nguyễn Viet Nam

305 9 Hải Nguyễn Mạnh Viet Nam Tpbank runner

306 8 Quang Hưng Lê Viet Nam

307 7 Son Tran Thanh Viet Nam

308 6 Trần Tùng Phạm Viet Nam Hài Giáo Limited

309 5 Phi Le Viet Nam Citi

310 4 Tung Le Viet Nam Citi

311 3 Do Hung Cuong Pham Viet Nam Operation Smile

312 2 Quang Khánh Hồ Viet Nam

313 1 Huy Anh Đặng Viet Nam
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